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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TTr-SKHCN             Đồng Nai, ngày     tháng      năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc đề xuất phương án giao quyền quản lý, sở hữu các nhãn hiệu tập thể, 

nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý sau sắp xếp đơn vị hành chính
______________

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Căn cứ Công văn số 3228/SHTT-PCCS ngày 14/8/2025 của Cục Sở hữu trí 
tuệ về việc xử lý vấn đề thay đổi người nộp đơn đăng ký, chủ văn bằng bảo hộ 
nhãn hiệu, tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý do sắp xếp lại đơn vị hành chính và tổ 
chức chính quyền địa phương 02 cấp; 

Trên cơ sở hướng dẫn của Cục Sở hữu trí tuệ tại Công văn nêu trên; Sở Khoa 
học và Công nghệ kính báo cáo và đề xuất UBND tỉnh phương án giao quyền tổ 
chức kế thừa chủ sở hữu; quản lý và phát triển các tài sản trí tuệ mang địa danh 
(chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể) cụ thể như sau:

1. Về cơ sở pháp lý đề xuất phương án
- Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005, được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/06/2009, Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ ngày 
14/06/2019, và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 
16/06/2022;

- Nghị quyết 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp 
đơn vị hành chính cấp tỉnh;

- Nghị quyết số 1662/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban thường 
vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai năm 
2025;

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, 
bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà 
nước về sở hữu trí tuệ;

- Công văn số 2400/TB-SHTT ngày 30/6/2025 của Cục Sở hữu trí tuệ về 
phương án xử lý vấn đề thay đổi địa chỉ của người nộp đơn, chủ văn bằng bảo hộ, 
tác giả, tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý do sắp xếp lại đơn vị hành chính và tổ chức 
chính quyền địa phương 02 cấp;

http://skhcn.dongnai.gov.vn
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- Công văn 3228/TB - SHTT ngày 14/8/2025 của Cục Sở hữu trí tuệ về xử 
lý vấn đề thay đổi người nộp đơn, chủ văn bằng bảo hộ, tổ chức quản lý chỉ dẫn 
địa lý do sắp xếp lại đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp;

2. Đề xuất phương án xử lý 
Theo số liệu thống kê từ website của Cục Sở hữu trí tuệ, trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai (mới) hiện nay (bao gồm tỉnh Đồng Nai (cũ) và tỉnh Bình Phước (cũ)) 
có tổng cộng 03 chỉ dẫn địa lý, 02 nhãn hiệu chứng nhận và 47 nhãn hiệu tập thể 
được đăng ký, bảo hộ. 

- Về chỉ dẫn địa lý: Có 03 chỉ dẫn địa lý trong đó tỉnh Đồng Nai (cũ) có 02 
chỉ dẫn địa lý (chỉ dẫn địa lý “Tân Triều” cho quả bưởi, chỉ dẫn địa lý “Long 
Khánh” cho quả chôm chôm) và tỉnh Bình Phước (cũ) có 01 chỉ dẫn địa lý (chỉ 
dẫn địa lý “Bình Phước” cho hạt điều);

- Về nhãn hiệu chứng nhận: Có 02 nhãn hiệu chứng nhận trong đó tỉnh Đồng 
Nai (cũ) có 01 nhãn hiệu chứng nhận (“Tôm Càng Xanh Trà Cổ - Tân Phú”) và 
tỉnh Bình Phước (cũ) có 01 nhãn hiệu chứng nhận (“Cao su Bình Phước”);

- Về nhãn hiệu tập thể: Có 47 nhãn hiệu tập thể: tỉnh Đồng Nai (cũ) có 44 
nhãn hiệu tập thể trong đó có 25 nhãn hiệu tập thể còn hiệu lực và tỉnh Bình Phước 
(cũ) có 03 nhãn hiệu tập thể. Trong tổng số 28 nhãn hiệu tập thể còn hiệu lực có 
07 nhãn hiệu tập thể do các Hội Nông dân, UBND xã là chủ sở hữu và tổ chức 
quản lý; 21 nhãn hiệu tập thể còn lại do các Hợp tác xã, Tổ hợp tác… là chủ sở 
hữu và tổ chức quản lý. Qua rà soát, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất phương 
án xử lý đối với 07 nhãn hiệu tập thể do các Hội Nông dân, UBND xã là chủ sở 
hữu và tổ chức quản lý. Đối với 21 nhãn hiệu tập thể do các Hợp tác xã, Tổ hợp 
tác…l à chủ sở hữu và tổ chức quản lý, Sở sẽ có văn bản hướng dẫn các đơn vị 
này chủ động thực hiện thủ tục sửa đổi, cấp lại văn bằng theo quy định của Luật 
Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2.1. Đối với các nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý 
đã được cấp văn bằng bảo hộ

2.1.1. Đối với 03 chỉ dẫn địa lý có tổ chức quản lý là UBND cấp tỉnh
- Về nguyên tắc xử lý: Theo hướng dẫn tại Công văn 3228/TB - SHTT ngày 

14/8/2025 của Cục Sở hữu trí tuệ: Trường hợp UBND cấp tỉnh/Cơ quan chuyên 
môn thuộc UBND cấp tỉnh là tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý được sắp xếp và thay 
đổi tên thì UNBD cấp tỉnh/Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh sau sắp 
xếp là tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý. 

- Đề xuất phương án xử lý: Trên cơ sở nguyên tắc xử lý nêu trên và ý kiến 
thống nhất của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ tại 
cuộc họp ngày 17/10/2025 đề xuất UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi 
trường là tổ chức quản lý đối với 02 chỉ dẫn địa lý là: chỉ dẫn địa lý “Quả bưởi” 
và chỉ dẫn địa lý “Quả chôm chôm”. Sở Khoa học và Công nghệ là tổ chức quản 
lý đối với 01 chỉ dẫn địa lý là: “Bình Phước” cho hạt điều.

2.1.2. Đối với 02 nhãn hiệu chứng nhận
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* Nhãn hiệu chứng nhận “Tôm càng xanh Trà Cổ” 
- Về nguyên tắc xử lý: Theo hướng dẫn tại Công văn 3228/TB - SHTT ngày 

14/8/2025 của Cục Sở hữu trí tuệ: UBND cấp xã (là người nộp đơn/chủ văn bằng 
bảo hộ) được sắp xếp và có sự thay đổi tên thì nếu phạm vi sử dụng nhãn hiệu 
chứng nhận chỉ thuộc 1 xã (sau sắp xếp) thì người nộp đơn/chủ văn bằng bảo hộ 
nhãn hiệu chứng nhận có thể là UBND cấp xã sau sắp xếp.

- Đề xuất phương án xử lý: Trước sáp nhập, nhãn hiệu này do UBND xã 
Trà Cổ (xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) là chủ sở hữu và tổ chức quản 
lý; phạm vi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận nằm ở xã Trà Cổ. Sau sáp nhập, xã Trà 
Cổ thuộc xã Tân Phú. Do phạm vi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sau sắp xếp 
thuộc 01 xã; trên cơ sở nguyên tắc xử lý nêu trên và ý kiến thống nhất của UBND 
xã Tân Phú tại cuộc họp ngày 17/10/2025 đề xuất UBND tỉnh giao UBND xã Tân 
Phú là chủ sở hữu và tổ chức quản lý đối với nhãn hiệu chứng nhận “Tôm càng 
xanh Trà Cổ”.

* Nhãn hiệu chứng nhận "CAO SU BÌNH PHƯỚC BINH PHUOC 
RUBBER,HÌNH”

- Về nguyên tắc xử lý: Theo hướng dẫn tại Công văn 3228/TB - SHTT ngày 
14/8/2025 của Cục Sở hữu trí tuệ: UBND cấp huyện/ Phòng thuộc huyện (là người 
nộp đơn/chủ văn bằng bảo hộ) chấm dứt hoạt động thì:

+ Nếu phạm vi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận (sau sắp xếp) chỉ thuộc 1 xã 
thì người nộp đơn/chủ văn bằng bảo hộ mới có thể là: UBND cấp xã hoặc UBND 
cấp tỉnh/cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh/ cơ quan, tổ chức khác thuộc 
phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh (ví dụ đơn vị sự nghiệp công lập) theo quy 
định pháp luật. 

+ Nếu phạm vi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận (sau sắp xếp) thuộc nhiều xã 
thì người nộp đơn/chủ văn bằng bảo hộ mới có thể là: UBND cấp tỉnh/cơ quan 
chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh/ cơ quan, tổ chức khác thuộc phạm vi quản lý 
của UBND cấp tỉnh (ví dụ đơn vị sự nghiệp công lập) theo quy định pháp luật.

- Đề xuất phương án xử lý: Trước sáp nhập, nhãn hiệu này do Chi cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Phước (Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thị 
xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) là chủ sở hữu và tổ chức quản lý. Xem trong bản 
đồ khu vực địa lý vùng sản xuất cao su mang nhãn hiệu chứng nhận Bình Phước 
thì phạm vi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận thuộc nhiều xã. Trên cơ sở nguyên tắc 
xử lý nêu trên, đề xuất UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ là chủ sở hữu 
và tổ chức quản lý đối với nhãn hiệu chứng nhận"CAO SU BÌNH PHƯỚC BINH 
PHUOC RUBBER, HÌNH”.

2.1.3. Đối với 07 nhãn hiệu tập thể
* Đối với 05 nhãn hiệu tập thể là: “TP Hồ tiêu PEPPER Lộc Thịnh, 

hình”; “Cẩm Mỹ sầu riêng - DURIAN” và “Lộc Ninh Hồ Tiêu PEPPER, 
hình”;  Rau cần nước Gia Kiệm, hình;  Nấm mèo Long Khánh, hình.
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- Về nguyên tắc xử lý: Theo hướng dẫn tại Công văn 3228/TB - SHTT ngày 
14/8/2025 của Cục Sở hữu trí tuệ: Hội Nông dân huyện (là người nộp đơn/ chủ 
văn bằng bảo hộ) chấm dứt hoạt động thì:

+ Nếu phạm vi sử dụng nhãn hiệu tập thể chỉ thuộc 1 xã thì người nộp 
đơn/chủ văn bằng bảo hộ mới có thể là Hội Nông dân xã; 

+ Nếu phạm vi sử dụng nhãn hiệu tập thể thuộc nhiều xã thì người nộp 
đơn/chủ văn bằng bảo hộ mới có thể là Hội Nông dân Tỉnh.

- Đề xuất phương án xử lý:
(1) Đối với nhãn hiệu tập thể “TP Hồ tiêu PEPPER Lộc Thịnh, hình”
Trước sáp nhập, nhãn hiệu này do Hội Nông dân huyện Tân Phú (Khu 10, 

thị trấn Tân Phú, Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) là chủ sở hữu và tổ chức quản lý. Phạm 
vi sử dụng nhãn hiệu tập thể nằm ở các xã,thị trấn: xã Núi Tượng, xã Trà Cổ, thị 
trấn Tân Phú, xã Phú Thanh, xã Phú Lâm, xã Phú Lập, xã Phú Xuân, xã Tà Lài, 
xã Nam Cát Tiên. 

Sau sáp nhập: xã Núi Tượng đã nhập vào xã Nam Cát Tiên theo Nghị quyết 
số 1194-NQ/UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Đồng 
Nai giai đoạn 2023-2025  trên địa bàn huyện Tân Phú.  Xã Trà Cổ, thị trấn Tân 
Phú,  xã Phú Thanh, xã Phú  Xuân thuộc xã Tân Phú;  xã Phú Lâm thuộc xã Phú 
Lâm;  xã Phú Lập, xã Tà Lài thuộc xã Tà Lài; xã Nam Cát Tiên thuộc xã Nam 
Cát Tiên. 

(2) Đối với nhãn hiệu tập thể “Cẩm Mỹ sầu riêng - DURIAN”
Trước sáp nhập, nhãn hiệu này do Hội Nông dân huyện Cẩm Mỹ (ấp Suối 

Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) là chủ sở hữu và tổ chức quản 
lý. Phạm vi  sử dụng nhãn hiệu tập thể nằm ở các xã: Nhân Nghĩa, Xuân Bảo, Bảo 
Bình, Xuân Quế. Hiện nay, xã Nhân Nghĩa và xã Bảo Bình thuộc xã Cẩm Mỹ; 
xã Xuân Bảo thuộc xã Xuân Định; xã Xuân Quế thuộc xã Xuân Quế.

(3) Đối với nhãn hiệu tập thể “Lộc Ninh Hồ Tiêu PEPPER, hình”
Trước sáp nhập, nhãn hiệu này do Hội nông dân huyện Lộc Ninh (thị trấn 

Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) là chủ sở hữu và tổ chức quản lý. 
Phạm vi  sử dụng nhãn hiệu tập thể nằm ở các xã: Lộc Thiện, Lộc Khánh, Lộc 
Quang, Lộc Thạnh,  Lộc Tấn, Lộc Phú, Lộc Hòa, Lộc An.

Sau sáp nhập: xã Lộc Thiện và Lộc Tấn là xã Lộc Tấn; xã Lộc Khánh là xã 
Lộc Hưng; xã Lộc Quang và Lộc Phú là xã Lộc Quang; xã Lộc Thạnh và Lộc Hòa 
là xã Lộc Thạnh; xã Lộc An hiện nay là xã Tân Tiến.

Do phạm vi sử dụng của 03 nhãn hiệu tập thể nêu trên sau sắp xếp thuộc 
nhiều xã.  Trên cơ sở nguyên tắc xử lý nêu trên và ý kiến thống nhất của Hội Nông 
dân tỉnh tại cuộc họp ngày 17/10/2025 đề xuất UBND tỉnh giao Hội Nông dân 
tỉnh Đồng Nai là chủ sở hữu và tổ chức quản lý đối với 03 nhãn hiệu tập thể là: 
“TP Hồ tiêu PEPPER Lộc Thịnh, hình”; “Cẩm Mỹ sầu riêng - DURIAN” và “Lộc 
Ninh Hồ Tiêu PEPPER, hình”. 

https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202410/dua-nghi-quyet-ve-sap-xep-cac-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-vao-thuc-tien-dung-quy-dinh-f1477ac/
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(4) Đối với nhãn hiệu tập thể “Rau cần nước Gia Kiệm, hình” 
Trước sáp nhập, nhãn hiệu này do Hội Nông dân huyện Thống Nhất (Khu 

trung tâm hành chính huyện Thống Nhất, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, 
tỉnh Đồng Nai) là chủ sở hữu và tổ chức quản lý. Phạm vi  sử dụng nhãn hiệu tập 
thể nằm ở xã Gia Kiệm cũ. Hiện nay, xã Gia Kiệm mới được hợp nhất từ 03 xã 
là: Gia Kiệm, Quang Trung và Gia Tân 3. 

Do phạm vi sử dụng nhãn hiệu tập thể sau sắp xếp thuộc  01 xã. Trên cơ sở 
nguyên tắc xử lý nêu trên và ý kiến thống nhất của Hội Nông xã Gia Kiệm tại 
cuộc họp ngày 17/10/2025 đề xuất UBND tỉnh giao Hội Nông dân xã Gia Kiệm 
là chủ sở hữu và tổ chức quản lý đối với nhãn hiệu tập thể “Rau cần nước Gia 
Kiệm, hình”. 

(5) Đối với nhãn hiệu tập thể “Nấm mèo Long Khánh, hình”
Trước sáp nhập, nhãn hiệu này do Hội Nông dân thành phố Long Khánh 

(Đường Hùng Vương, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng 
Nai) là chủ sở hữu và tổ chức quản lý. Phạm vi  sử dụng nhãn hiệu tập thể nằm ở 
xã Bảo Quang. Hiện nay,  xã Bảo Quang thuộc phường Bảo Vinh. Do phạm vi 
sử dụng nhãn hiệu tập thể sau sắp xếp thuộc  01 xã. Trên cơ sở nguyên tắc xử lý 
nêu trên đề xuất UBND tỉnh giao Hội Nông dân phường Bảo Vinh là chủ sở hữu 
và tổ chức quản lý đối với nhãn hiệu tập thể “Nấm mèo Long Khánh, hình”.

* Đối với 02 nhãn hiệu tập thể là:  “Gà thả vườn Thanh Lương - Bình 
Long, hình” và nhãn hiệu tập thể “Thanh Lương Bình Long nhãn tiêu da bò, 
hình.

- Về nguyên tắc xử lý: Theo hướng dẫn tại Công văn 3228/TB - SHTT ngày 
14/8/2025 của Cục Sở hữu trí tuệ: Hội Nông dân xã (là người nộp đơn/chủ văn 
bằng bảo hộ) được sắp xếp và có sự thay đổi tên thì Hội Nông dân xã được thành 
lập sau sắp xếp là người nộp đơn/chủ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể.

- Đề xuất phương án xử lý:
Trước sáp nhập, 02 nhãn hiệu này do Hội Nông dân xã Thanh Lương (xã 

Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) là chủ sở hữu và tổ chức quản 
lý. Phạm vi  sử dụng 02 nhãn hiệu tập thể nằm ở xã Thanh Lương. Hiện nay, xã 
Thanh Lương thuộc phường An Lộc. 

Do có sự thay đổi tên xã sau sắp xếp. Trên cơ sở nguyên tắc xử lý nêu trên 
đề xuất UBND tỉnh giao Hội Nông dân phường An Lộc là chủ sở hữu và tổ chức 
quản lý đối với 02 nhãn hiệu tập thể: “Gà thả vườn Thanh Lương - Bình Long, 
hình” và “Thanh Lương Bình Long nhãn tiêu da bò, hình.

Ngoài ra, có 04 văn bằng bảo hộ hiện bị thất lạc bản gốc (01 chỉ dẫn địa lý 
“Long Khánh” cho quả chôm chôm; 01 nhãn hiệu chứng nhận "CAO SU BÌNH 
PHƯỚC BINH PHUOC RUBBER, HÌNH và 02 nhãn hiệu tập thể “Gà thả vườn 
Thanh Lương - Bình Long, hình” và “Thanh Lương Bình Long nhãn tiêu da bò, 
hình). Sở Khoa học và Công nghệ sẽ hướng dẫn các đơn vị tiến hành thủ tục yêu 



6

cầu cấp lại văn bằng bảo hộ trước khi tiến hành thủ tục sửa đổi, bổ sung văn bằng 
bảo hộ. 

Phương án xử lý cụ thể theo Phụ lục đính kèm
Sở Khoa học và Công nghệ kính báo cáo UBND tỉnh xem xét và sớm có ý 

kiến chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện theo quy định./. 
Đính kèm: 
- Thông báo số 48/TB-SKHCN ngày 30/10/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ 

về kết luận cuộc họp trao đổi về phương án xử lý đối với nhãn hiệu chứng nhận, nhãn 
hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý do sắp xếp lại đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa 
phương hai cấp. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, ĐMST, Huế. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
Võ Hoàng Khai  
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PHỤ LỤC 
PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN, NHÃN HIỆU TẬP THỂ, CHỈ DẪN ĐỊA LÝ DO SẮP 

XẾP LẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH  
 (Kèm theo Tờ trình số       /TTr-SKHCN ngày     tháng   năm 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai)

TT Số 
đơn

Ngày 
nộp

Số 
bằng Ngày cấp Hiệu 

lực CDĐL/ nhãn hiệu
Tổ chức quản 

lý/ Chủ sở hữu/ 
Chủ đơn

Phương án xử 
lý dự kiến Cơ sở pháp lý Tài liệu cần chuẩn bị

I CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

1.
6-

2011-
00002

18/5/
2011 00031 14/11/

2012

Vô 
thời 
hạn

CDĐL “Tân Triều” cho quả 
bưởi

Ủy ban nhân dân 
tỉnh Đồng Nai

Sửa đổi, bổ sung 
VBBH về tên, 
địa chỉ tổ chức 
quản lý CDĐL, 

các thông tin 
trong Bản mô tả 

và Bản đồ.

Điều 97 Luật 
SHTT; Điều 
29 Nghị định 
65/2023/NĐ-
CP

1. Bản gốc VBBH
2. Bản gốc GUQ
3. Bản sao Nghị quyết số 
1662/NQ-UBTVQH15
4. Bản gốc Văn bản của 
UBND tỉnh về việc cập 
nhật tên gọi ĐVHC mới 
trong Bản mô tả và Bản 
đồ.

Cấp lại VBBH

Khoản 7 Điều 
29 Nghị định 
số 
65/2023/NĐ-
CP và khoản 1 
Điều 36 Nghị 
định 
133/2025/NĐ-
CP

Bản gốc GUQ.

2.
6-

2015-
00001

14/02/
2015 00048 08/6/2016

Vô 
thời 
hạn

CDĐL “Long Khánh” cho quả 
chôm chôm

Ủy ban nhân dân 
tỉnh Đồng Nai

Sửa đổi, bổ sung 
VBBH về tên, 
địa chỉ tổ chức 
quản lý CDĐL, 

các thông tin 
trong Bản mô tả 

và Bản đồ.

Điều 97 Luật 
SHTT; Điều 
29 Nghị định 
65/2023/NĐ-
CP

1. Bản gốc VBBH
2. Bản gốc GUQ
3. Bản sao Nghị quyết số 
1662/NQ-UBTVQH15
4. Bản gốc Văn bản của 
UBND tỉnh về việc cập 
nhật tên gọi ĐVHC mới 
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trong Bản mô tả và Bản 
đồ.

3.
6-

2017-
00005

06/9/
2017 00066 13/3/

2018

Vô 
thời 
hạn

CDĐL “Bình Phước” cho hạt 
điều

Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bình Phước

Ghi nhận thay 
đổi tổ chức quản 
lý CDĐL  + Các 
thông tin trong 
Bản mô tả và 

Bản đồ.

Điều 97 Luật 
SHTT; Điều 
29 Nghị định 
65/2023/NĐ-
CP

1. Bản gốc VBBH
2. Bản gốc GUQ
3. Bản sao Nghị quyết số 
1662/NQ-UBTVQH15
4. Bản gốc Bản mô tả 
(điều chỉnh ĐVHC) do 
UBND tỉnh Đồng Nai ban 
hành;
5. Bản gốc Bản đồ (điều 
chỉnh ĐVHC) do UBND 
tỉnh Đồng Nai xác nhận.

    II NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN 

4.
4-

2021-
11148

26/03/
2021 402946 12/11/

2021
26/03/
2031

Tôm Càng Xanh Trà Cổ - Tân 
Phú, hình

Ùy ban nhân 
dân xã Trà Cổ

(Xã Trà Cổ, 
huyện Tân Phú, 
tỉnh Đồng Nai)

Ghi nhận thay 
đổi chủ VBBH 
thành UBND xã 
Tân Phú + sửa 

đổi các thông tin 
bị thay đổi trong 

Quy chế Sử 
dụng NHTT và 

Bản đồ

Điều 97 Luật 
SHTT; Điều 
29 Nghị định 
65/2023/NĐ-
CP

1. Bản gốc VBBH
2. Bản gốc VB giao 
quyền của UBND tỉnh
3. Bản gốc GUQ
4. Bản gốc Quy chế Sử 
dụng NHCN do UBND 
xã Tân Phú ban hành
5. Bản gốc Bản đồ khu 
vực địa lý mang NHCN 
(điều chỉnh ĐVHC) do 
UBND tỉnh Đồng Nai xác 
nhận.

5. 4-
2016-
13745

16/05/
2016

281138 09/05/
2017

16/05/
2026

Chi cục tiêu 
chuẩn đo lường 
chất lượng tỉnh 

Bình Phước
(Quốc lộ 14, 
phường Tân 
Bình, thị xã 

Đồng Xoài, tỉnh 

Cấp lại VBBH Khoản 7 Điều 
29 Nghị định 
số 
65/2023/NĐ-
CP và khoản 1 
Điều 36 Nghị 
định 
133/2025/NĐ-

1. Mẫu nhãn hiệu
2. Bản gốc GUQ.
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Bình Phước) CPCao Su Bình Phước BINH 
PHUOC RUBBER, hình

Ghi nhận thay 
đổi chủ VBBH 
thành Sở Khoa 
học và Công 

nghệ tỉnh Đồng 
Nai

Điều 97 Luật 
SHTT; Điều 
29 Nghị định 
65/2023/NĐ-
CP

1. Bản gốc VBBH
2. Bản gốc VB giao 
quyền của UBND tỉnh
3. Bản gốc GUQ
4. Bản gốc Quy chế Sử 
dụng NHCN do Sở 
KHCN ban hành
5. Bản gốc Bản đồ khu 
vực địa lý mang NHCN 
(điều chỉnh ĐVHC) do 
UBND tỉnh Đồng Nai xác 
nhận.

III NHÃN HIỆU TẬP THỂ 

6.
4-

2016-
18530

22/06/
2016 279394 10/04/

2017
22/06/
2026

TP Hồ Tiêu PEPPER Lộc 
Thịnh, hình

Hội Nông dân 
huyện Tân Phú- 
tỉnh Đồng Nai
(Khu 10, thị trấn 
Tân Phú, Tân 
Phú, tỉnh Đồng 
Nai)

Ghi nhận thay 
đổi chủ VBBH 
thành Hội Nông 
dân tỉnh Đồng 
Nai + Sửa đổi 
các thông tin bị 
thay đổi trong 
Quy chế Sử 

dụng NHTT và 
Bản đồ

Điều 97 Luật 
SHTT; Điều 
29 Nghị định 
65/2023/NĐ-

CP

1. Bản gốc VBBH
2. Bản gốc VB giao 
quyền của UBND tỉnh
3. Bản gốc GUQ
4. Bản gốc Quy chế Sử 
dụng NHTT do HND tỉnh 
ban hành
5. Bản gốc Bản đồ khu 
vực địa lý mang NHTT 
(điều chỉnh ĐVHC) do 
UBND tỉnh Đồng Nai xác 
nhận.
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7.
4-

2019-
07981

18/03/
2019 347123 11/03/

2020
18/03/
2029

Cẩm Mỹ Sầu Riêng - 
DURIAN, hình

Hội Nông dân 
huyện Cẩm Mỹ
(ấp Suối Cả, xã 
Long Giao, 
huyện Cẩm Mỹ, 
tỉnh Đồng Nai)

1. Bản gốc VBBH
2. Bản gốc VB giao 
quyền của UBND tỉnh
3. Bản gốc GUQ
4. Bản gốc Quy chế Sử 
dụng NHTT do HND tỉnh 
ban hành
5. Bản gốc Bản đồ khu 
vực địa lý mang NHTT 
(điều chỉnh ĐVHC) do 
UBND tỉnh Đồng Nai xác 
nhận.

8.
4-

2019-
44008

04/11/
2019 376842 21/01/

2021
04/11/
2029

Nhãn Hiệu Tập Thể Nấm Mèo 
Long Khánh, hình

Hội Nông dân 
thành phố Long 

Khánh
(Đường Hùng 

Vương, phường 
Xuân Bình, 

thành phố Long 
Khánh, tỉnh 
Đồng Nai)

Ghi nhận thay 
đổi chủ VBBH 
thành Hội Nông 
dân phường Bảo 
Vinh + sửa đổi 
các thông tin bị 
thay đổi trong 
Quy chế Sử 

dụng NHTT và 
Bản đồ

Điều 97 Luật 
SHTT; Điều 
29 Nghị định 
65/2023/NĐ-
CP

1. Bản gốc VBBH
2. Bản gốc VB giao 
quyền của UBND tỉnh
3. Bản gốc GUQ
4. Bản gốc Quy chế Sử 
dụng NHTT do HND 
phường Bảo Vinh ban 
hành
5. Bản gốc Bản đồ khu 
vực địa lý mang NHTT 
(điều chỉnh ĐVHC) do 
UBND tỉnh Đồng Nai xác 
nhận.

9.
4-

2022-
32248

09/08/
2022 461337 06.10.

2023
09/08/
2032

Rau Cần Nước Gia Kiệm, hình

Hội Nông dân 
huyện Thống 

Nhất
(Khu trung tâm 

hành chính 
huyện Thống 
Nhất, thị trấn 

Dầu Giây, huyện 
Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai)

Ghi nhận thay 
đổi chủ VBBH 
thành Hội Nông 
dân xã Gia Kiệm 

+ sửa đổi các 
thông tin bị thay 
đổi trong Quy 
chế Sử dụng 

NHTT và Bản 
đồ

Điều 97 Luật 
SHTT; Điều 
29 Nghị định 
65/2023/NĐ-
CP

1. Bản gốc VBBH
2. Bản gốc VB giao 
quyền của UBND tỉnh
3. Bản gốc GUQ
4. Bản gốc Quy chế Sử 
dụng NHTT do HND xã 
Gia Kiệm ban hành
5. Bản gốc Bản đồ khu 
vực địa lý mang NHTT 
(điều chỉnh ĐVHC) do 
UBND tỉnh Đồng Nai xác 
nhận.
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10.
4-

2012-
29532

28/12/
2012 221701 25/03/

2014
28/12/
2032

Lộc Ninh Hồ Tiêu PEPPER, 
hình

Hội nông dân 
huyện Lộc Ninh

(Thị trấn Lộc 
Ninh, huyện Lộc 
Ninh, tỉnh Bình 

Phước)

Ghi nhận thay 
đổi chủ VBBH 
thành Hội Nông 
dân tỉnh Đồng 

Nai + sửa đổi các 
thông tin bị thay 
đổi trong Quy 
chế Sử dụng 

NHTT và Bản 
đồ

Điều 97 Luật 
SHTT; Điều 
29 Nghị định 
65/2023/NĐ-
CP

1. Bản gốc VBBH
2. Bản gốc VB giao 
quyền của UBND tỉnh
3. Bản gốc GUQ
4. Bản gốc Quy chế Sử 
dụng NHTT do HND tỉnh 
ban hành
5. Bản gốc Bản đồ khu 
vực địa lý mang NHTT 
(điều chỉnh ĐVHC) do 
UBND tỉnh Đồng Nai xác 
nhận.

Cấp lại VBBH

Khoản 7 Điều 
29 Nghị định 
số 
65/2023/NĐ-
CP và khoản 1 
Điều 36 Nghị 
định 
133/2025/NĐ-
CP

1. Mẫu nhãn hiệu
2. Bản gốc GUQ.

11.
4-

2018-
29461

29/08/
2018 321442 03/06/

2019
29/08/
2028

Thanh Lương Bình Long 
Nhãn Tiêu Da Bò, hình

Hội Nông dân 
xã Thanh 

Lương
(Xã Thanh 

Lương, thị xã 
Bình Long, tỉnh 

Bình Phước)

Ghi nhận thay 
đổi chủ VBBH 
thành Hội Nông 
dân phường An 
Lộc + sửa đổi 

các thông tin bị 
thay đổi trong 
Quy chế Sử 

dụng NHTT và 
Bản đồ

Điều 97 Luật 
SHTT; Điều 
29 Nghị định 
65/2023/NĐ-
CP

1. Bản gốc VBBH
2. Bản gốc VB giao 
quyền của UBND tỉnh
3. Bản gốc GUQ
4. Bản gốc Quy chế Sử 
dụng NHTT do HND 
phường An Lộc ban hành
5. Bản gốc Bản đồ khu 
vực địa lý mang NHTT 
(điều chỉnh ĐVHC) do 
UBND tỉnh Đồng Nai xác 
nhận.
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Cấp lại VBBH

Khoản 7 Điều 
29 Nghị định 
số 
65/2023/NĐ-
CP và khoản 1 
Điều 36 Nghị 
định 
133/2025/NĐ-
CP

1. Mẫu nhãn hiệu
2. Bản gốc GUQ.

12.
4-

2018-
29462

29/08/
2018 321441 03/06/

2019
29/08/
2028

Gà Thả Vườn Thanh Lương 
- Bình Long, hình

Hội Nông dân 
xã Thanh 

Lương
(Xã Thanh 

Lương, thị xã 
Bình Long, tỉnh 

Bình Phước)

Ghi nhận thay 
đổi chủ VBBH 
thành Hội Nông 
dân phường An 
Lộc + sửa đổi 

các thông tin bị 
thay đổi trong 
Quy chế Sử 

dụng NHTT và 
Bản đồ

Điều 97 Luật 
SHTT; Điều 
29 Nghị định 
65/2023/NĐ-
CP

1. Bản gốc VBBH
2. Bản gốc VB giao 
quyền của UBND tỉnh
3. Bản gốc GUQ
4. Bản gốc Quy chế Sử 
dụng NHTT do HND 
phường An Lộc ban hành
5. Bản gốc Bản đồ khu 
vực địa lý mang NHTT 
(điều chỉnh ĐVHC) do 
UBND tỉnh Đồng Nai xác 
nhận.
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